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Ghi chú: Ô gạch chéo không phải báo cáo số liệu

Lớp Số học sinh

A Học sinh

1 Trẻ em mầm non lớp 5-6 tuổi Lớp 1

Trong đó: học sinh thuộc diện khó khăn ( hộ cận nghèo, nghèo, 

mồ côi, khuyết tật…)

Học sinh diện 

khó khăn

2 Lớp 1 Lớp 2

Trong đó: học sinh thuộc diện khó khăn ( hộ cận nghèo, nghèo, 

mồ côi, khuyết tật…)

Học sinh diện 

khó khăn

3 Lớp 2 Lớp 3

Trong đó: học sinh thuộc diện khó khăn ( hộ cận nghèo, nghèo, 

mồ côi, khuyết tật…)

Học sinh diện 

khó khăn

4 Lớp 3 Lớp 4

Trong đó: học sinh thuộc diện khó khăn ( hộ cận nghèo, nghèo, 

mồ côi, khuyết tật…)

Học sinh diện 

khó khăn

5 Lớp 4 Lớp 5

Trong đó: học sinh thuộc diện khó khăn ( hộ cận nghèo, nghèo, 

mồ côi, khuyết tật…)

Học sinh diện 

khó khăn

6 Lớp 5 Lớp 6

Trong đó: học sinh thuộc diện khó khăn ( hộ cận nghèo, nghèo, 

mồ côi, khuyết tật…)

Học sinh diện 

khó khăn

7 Lớp 6 Lớp 7

Trong đó: học sinh thuộc diện khó khăn ( hộ cận nghèo, nghèo, 

mồ côi, khuyết tật…)

Học sinh diện 

khó khăn

8 Lớp 7 Lớp 8

(Mẫu báo cáo theo Công văn số        /SGDĐT-VP ngày     tháng 10 năm 2026)

BÁO CÁO QUY MÔ HỌC SINH NĂM HỌC 2026-2027, SÁCH GIÁO KHOA HỌC SINH HIỆN CÓ;

NHU CẦU MƯỢN SÁCH GIÁO KHOA CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2027-2028

TT Lớp, danh mục sách giao khoa
Số học sinh năm 

học 2026-2027

SGK thuộc bộ sách 

“Kết nối tri thức với 

cuộc sống” hiện có 

(cuốn)

Học sinh có nhu cầu mượn sách 

năm học 2027-2028



Trong đó: học sinh thuộc diện khó khăn ( hộ cận nghèo, nghèo, 

mồ côi, khuyết tật…)

Học sinh diện 

khó khăn

9 Lớp 8 Lớp 9

Trong đó: học sinh thuộc diện khó khăn ( hộ cận nghèo, nghèo, 

mồ côi, khuyết tật…)

Học sinh diện 

khó khăn

10 Lớp 9 Lớp 10

Trong đó: học sinh thuộc diện khó khăn ( hộ cận nghèo, nghèo, 

mồ côi, khuyết tật…)

Học sinh diện 

khó khăn

B Danh mục SGK

I Lớp 1

1 Tiếng Việt, tập một

Tiếng Việt, tập hai 

2 Toán, tập một 

Toán, tập hai 

3 Đạo đức 

4 Tự nhiên và Xã hội

5 Giáo dục thể chất 

6 Âm nhạc 

7 Mĩ thuật 

8 Hoạt động trải nghiệm 

9 Tiếng Anh  Global Success

II Lớp 2

1 Tiếng Việt, tập một

Tiếng Việt, tập hai 

2 Toán, tập một 

Toán, tập hai 

3 Đạo đức 

4 Tự nhiên và Xã hội

5 Giáo dục thể chất 

6 Âm nhạc 

7 Mĩ thuật 

8 Hoạt động trải nghiệm 

9 Tiếng Anh  Global Success

III Lớp 3

1 Tiếng Việt, tập một

Tiếng Việt, tập hai 



2 Toán, tập một 

Toán, tập hai 

3 Tiếng Anh  Global Success, tập một

Tiếng Anh  Global Success, tập hai

4 Đạo đức 

5 Tự nhiên và Xã hội

6 Tin học

7 Công nghệ

8 Giáo dục thể chất 

9 Âm nhạc 

10 Mĩ thuật 

11 Hoạt động trải nghiệm 

IV Lớp 4

1 Tiếng Việt, tập một

Tiếng Việt, tập hai 

2 Toán, tập một 

Toán, tập hai 

3 Tiếng Anh  Global Success, tập một

Tiếng Anh  Global Success, tập hai

4 Đạo đức 

5 Lịch sử, địa lý

6 Khoa học

7 Tin học

8 Công nghệ

9 Giáo dục thể chất 

10 Âm nhạc 

11 Mĩ thuật 

12 Hoạt động trải nghiệm 

V Lớp 5

1 Tiếng Việt, tập một

Tiếng Việt, tập hai 

2 Toán, tập một 

Toán, tập hai 

3 Tiếng Anh  Global Success, tập một

Tiếng Anh  Global Success, tập hai

4 Đạo đức 



5 Lịch sử, địa lý

6 Khoa học

7 Tin học

8 Công nghệ

9 Giáo dục thể chất 

10 Âm nhạc 

11 Mĩ thuật 

12 Hoạt động trải nghiệm 

VI Lớp 6

1 Ngữ văn, tập một

Ngữ văn, tập hai

2 Toán, tập một

Toán, tập hai 

3 Tiếng Anh  Global Success, tập một

Tiếng Anh  Global Success, tập hai

4 Giáo dục công dân

5 Lịch sử và địa lý

6 Khoa học tự nhiên

7 Công nghệ

8 Tin học

9 Giáo dục thể chất

10 Âm nhạc

11 Mỹ thuật

12 Hoạt động trãi nghiệm, hướng nghiệp

VII Lớp 7

1 Ngữ văn, tập một

Ngữ văn, tập hai

2 Toán, tập một

Toán, tập hai 

3 Tiếng Anh  Global Success

4 Giáo dục công dân

5 Lịch sử và địa lý

6 Khoa học tự nhiên

7 Công nghệ

8 Tin học



9 Giáo dục thể chất

10 Âm nhạc

11 Mỹ thuật

12 Hoạt động trãi nghiệm, hướng nghiệp

VIII Lớp 8

1 Ngữ văn, tập một

Ngữ văn, tập hai

2 Toán, tập một

Toán, tập hai 

3 Tiếng Anh  Global Success

4 Giáo dục công dân

5 Lịch sử và địa lý

6 Khoa học tự nhiên

7 Công nghệ

8 Tin học

9 Giáo dục thể chất

10 Âm nhạc

11 Mỹ thuật

12 Hoạt động trãi nghiệm, hướng nghiệp

IX Lớp 9

1 Ngữ văn, tập một

Ngữ văn, tập hai

2 Toán, tập một

Toán, tập hai 

3 Tiếng Anh  Global Success

4 Giáo dục công dân

5 Lịch sử và địa lý

6 Khoa học tự nhiên

7 Công nghệ-Định hướng nghề nghiệp

Công nghệ-Trải nghiệm nghề nghiệp (lắp đặt điện trong nhà)

Công nghệ-Trải nghiệm nghề nghiệp (trồng cây ăn quả)

Công nghệ-Trải nghiệm nghề nghiệp (chế biến thực phẩm)

8 Tin học

9 Giáo dục thể chất

10 Âm nhạc

11 Mỹ thuật



12 Hoạt động trãi nghiệm, hướng nghiệp

X Lớp 10

1 Ngữ văn, tập một

Ngữ văn, tập hai

Chuyên đề học tập

2 Toán, tập một

Toán, tập hai 

Chuyên đề học tập

3 Tiếng Anh  Global Success

4 Lịch sử

Chuyên đề học tập

5 Giáo dục thể chất - Cầu lông

6 Giáo dục thể chất - Bóng đá

7 Giáo dục thể chất - Bóng chuyền

8 Giáo dục thể chất - Bóng rổ

9 Giáo dục quốc phòng và an ninh

10 Địa lý

Chuyên đề học tập

11 Giáo dục kinh tế và pháp luật

Chuyên đề học tập

12 Vật lý

Chuyên đề học tập

13 Hóa học

Chuyên đề học tập

14 Sinh học

Chuyên đề học tập

15 Công nghệ - Thiết kế và công nghệ

Chuyên đề học tập

16 Công nghệ - Trồng trót

Chuyên đề học tập

17 Tin học

Chuyên đề học tập - Định hướng Tin học ứng dụng

Chuyên đề học tập - Định hướng khoa học máy tính

18 Âm nhạc

Chuyên đề học tập



19 Mĩ thuật  - Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện

Mĩ thuật  - Thiết kế đồ họa

Mĩ thuật  - Thiết kế thời trang

Mĩ thuật  - Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh

Mĩ thuật  - Lí luận và lịch sử mỹ thuật

Mĩ thuật - Điêu khắc

Mĩ thuật  - Kiến trúc 

Mĩ thuật - Đồ họa (tranh in)

Mĩ thuật  - Thiết kế công nghiệp

Mĩ thuật 10 - Hội họa 

Chuyên đề học tập

20 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Ghi chú: Ô gạch chéo không phải báo cáo số liệu

... Ngày       tháng        năm 2026
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